
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 901, Tầng 9, Tòa nhà văn phòng 3A, Ngõ 82, Phố Duy Tân, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HỮU CƠ QUỐC TẾ

0108340121

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

2. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

3. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

4. Dịch vụ đóng gói 8292

5. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn 

3290

6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ trò chơi và đồ chơi được làm từ mọi chất liệu. 
(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ 
em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) 

4764

9. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm các dịch vụ 
tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, chứng 
khoán) 

6619

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất quần áo bảo hộ lao động

1410

12. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HỮU CƠ QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL ORGANIC MILK JOINT 
STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt:  INTERNATIONAL ORGANIC MILK., JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

13. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết: Trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe 
của trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã 
hội 

3240

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: - Bán buôn hàng may mặc 
- Bán buôn giày dép 

4690

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 

4632(Chính)

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự  
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác  
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh  
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện  
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào  
đâu 
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi (trừ 
đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em 
hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) 

4649

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

22. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

23. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; - Bán lẻ 
khách chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp: Bàn chải đánh răng, núm vú trẻ em, bỉm. 

4719

24. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

25. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường) 

5610

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG HÀ 
LÂM

Tổ Dân phố Đông 
Ngạc 5, Phường 
Đông Ngạc, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

98.000 980.000.000 98,000

Tổng số 98.000 980.000.000 98,000

0250810004
60

2 TRẦN HỒNG 
QUẢNG

P306 Nhà K Tập 
thể VKS TC, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 1,000

Tổng số 1.000 10.000.000 1,000

0220820007
88

3 NGUYỄN THỊ 
LOAN

Khu 1, Xã 
Thượng Nông, 
Huyện Tam 
Nông, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 1,000

Tổng số 1.000 10.000.000 1,000

131392966

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025081000460
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ Dân phố Đông Ngạc 5, Phường Đông Ngạc, Quận 
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngõ 40, phố Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG HÀ LÂM Nam

19/08/1981 Kinh Việt Nam

27/06/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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